
BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-13596/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (tên viết tắt: 
NEWTATCO, Số GP: 01)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 134/ĐKHĐ-HTQT ngày 20/03/2025, Cục 
Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội 
dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: SANYU KYODO KUMIAI  (Số giấy phép: 
1706001527)

2. Tên người sử dụng lao động: MORITOSHI ENGINEERING CO.,LTD
3. Số lượng: 1 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Hàn
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 193.094 JPY/tháng (1.114 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả 20.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận 
lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí 
này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận chi trả vé 
máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại Nhật Bản và ngược lại sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.000.000 VNĐ
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 30.000.000 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.500.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Phí trả cho bên dịch vụ ủy thác xin thị thực Visa)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 12 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-13393/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (tên viết tắt: 
NEWTATCO, Số GP: 01)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 131/ĐKHĐ-HTQT ngày 18/03/2025, Cục 
Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội 
dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: NAGASAKIKEN ASIA SANGYO KORYU 
KYODOKUMIAI (Số giấy phép: 1712001856)

2. Tên người sử dụng lao động: KYOWA KIKO CO.,LTD
3. Số lượng: 2 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Gia công
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 158.900 JPY/tháng (953 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả 15.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận 
lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí 
này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận chi trả vé 
máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại Nhật Bản và ngược lại sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.000.000 VNĐ
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 30.000.000 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.500.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Phí trả cho bên dịch vụ ủy thác xin thị thực Visa)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 12 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-13391/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (tên viết tắt: 
NEWTATCO, Số GP: 01)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 130/ĐKHĐ-HTQT ngày 18/03/2025, Cục 
Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội 
dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: NAGASAKIKEN ASIA SANGYO KORYU 
KYODOKUMIAI (Số giấy phép: 1712001856)

2. Tên người sử dụng lao động: KYOWA KIKO CO.,LTD
3. Số lượng: 8 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Hàn
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 158.900 JPY/tháng (953 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả 15.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận 
lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí 
này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận chi trả vé 
máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại Nhật Bản và ngược lại sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.000.000 VNĐ
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 30.000.000 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.500.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Phí trả cho bên dịch vụ ủy thác xin thị thực Visa)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 12 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-13345/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (tên viết tắt: 
NEWTATCO, Số GP: 01)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 119/ĐKHĐ-HTQT ngày 17/03/2025, Cục 
Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội 
dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: SANYU KYODO KUMIAI  (Số giấy phép: 
1706001527)

2. Tên người sử dụng lao động: SHINTANI KOGYO CO.,LTD
3. Số lượng: 3 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Dựng giàn giáo
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 185.640 JPY/tháng (1.224 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả 15.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận 
lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí 
này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận chi trả vé 
máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại Nhật Bản và ngược lại sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.000.000 VNĐ
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 30.000.000 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.500.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Phí trả cho bên dịch vụ ủy thác xin thị thực Visa)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 12 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-13477/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (tên viết tắt: 
NEWTATCO, Số GP: 01)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 117/ĐKHĐ-HTQT ngày 12/03/2025, Cục 
Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội 
dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: SANAI YUKO KORYU KYODO KUMIAI ( 
三愛友好交流協同組合) (Số giấy phép: 1706001774)

2. Tên người sử dụng lao động: Arcus Corporation Co.,Ltd
3. Số lượng: 2 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thi công máy móc xây dựng
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 180.000 JPY/tháng (1.170 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả 10.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận 
lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí 
này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận chi trả vé 
máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại Nhật Bản và ngược lại sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.000.000 VNĐ
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 30.000.000 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.500.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Phí trả cho bên dịch vụ ủy thác xin thị thực Visa)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 12 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-12788/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (tên viết tắt: 
NEWTATCO, Số GP: 01)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 111/ĐKHĐ-HTQT ngày 10/03/2025, Cục 
Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội 
dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: SANAI YUKOU KOURYU KYODO KUMIAI ( 
三愛友好交流協同組合) (Số giấy phép: 1706001774)

2. Tên người sử dụng lao động: KANEYOSHI SEIKA CO.,LTD
3. Số lượng: 2 người, trong đó 2 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 186.680 JPY/tháng (1.077 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả 20.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận 
lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí 
này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận chi trả vé 
máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại Nhật Bản và ngược lại sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.000.000 VNĐ
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 30.000.000 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.500.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Phí trả cho bên dịch vụ ủy thác xin thị thực Visa)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 12 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.


